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Câu 1: (2 điểm)
1. Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Cho mẩu nhỏ Na vào dung dịch CuSO4 dư.

b) Sục khí clo vào dung dịch chứa hỗn hợp NaCrO2 (Na[Cr(OH)4]) và NaOH.

c) Trộn dung dịch KMnO4 với lượng dư dung dịch chứa hỗn hợp FeSO4 và H2SO4.
d) Cho mẩu kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau đó nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.
2. Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp KHCO3 0,2M và Na2CO3 0,1M vào V ml dung dịch HCl 0,2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí CO2 và dung dịch A. Dung dịch A phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,1M. Xác định giá trị của V.
Câu 2: (2 điểm)
1. C3H6O2, C2H6O, C3H8O là công thức phân tử của 5 hợp chất hữu cơ đơn chức A, B, X, Y, Z. Biết:

- A, B phản ứng với Na.
- A, X, Y phản ứng với NaOH.

- Từ Y có sơ đồ: Y 
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Xác định công thức cấu tạo, gọi tên các chất.
2. Cho các phương trình hóa học sau (với hệ số tỉ lệ đã cho) 
      (1) X + 3NaOH 
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 Y + Z + T + H2O                 

      (2) Y + 2NaOH 
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 CH4 + 2Na2CO3
      (3) T + H2 
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      (4) Z + HC1 
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      (5) X1 + 3Br2   
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  Xác định công thức cấu tạo của các chất X, Y, Z, T và hoàn thành các phương trình phản ứng trên.

Câu 3: (2 điểm)
      Hòa tan hoàn toàn kim loại R (có hóa trị không đổi và hiđroxit của R không tan trong kiềm) vào dung dịch axit HNO3 vừa đủ, thu được 200 gam dung dịch A và 3,36 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí không màu có một khí hóa nâu ngoài không khí, tỉ khối của X so với hiđro là 16,4. Chia A thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho tác dụng vừa đủ với 165 gam dung dịch NaOH 10% được kết tủa B. Nung B đến khối lượng không đổi thu được 8,0 gam oxit kim loại. Xác định kim loại M.
- Phần 2: Cô cạn ở điều kiện thích hợp thu được 5,12 gam một muối Y duy nhất kết tinh và còn lại 148,0 gam dung dịch chứa muối Z có nồng độ 18,0%. Xác định công thức muối Y.
Câu 4: (2 điểm)
      Đốt cháy hoàn toàn 9,4 gam hợp chất hữu cơ mạch hở A (chứa C, H, O) cần vừa đủ 9,52 lít O2 (ở đktc) thu đư​ợc CO2 và hơi nư​ớc có tỉ lệ số mol là 4:3. 

     a) Xác định công thức phân tử của A biết tỷ khối của A so với không khí nhỏ hơn 7. 

     b) Cho 1,88 gam A tác dụng hết với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch thu đ​ược 2,56 gam rắn X khan trong đó có chứa hai muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn X trong oxi dư​ thu được phần rắn Y, khí CO2 và hơi nước. Hoà tan Y trong dung dịch axit HCl dư​ thoát ra 0,448 lít khí (ở đktc). Viết các công thức cấu tạo dạng thu gọn của A biết A có mạch không phân nhánh, có khả năng phản ứng với Na giải phóng khí H2 và sản phẩm sau phản ứng với NaOH tác dụng Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
----------Hết-----------
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